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Cổ đạo tây biên thuỷ lưu đông, nguyệt tả thiên, hoa lạc thạch bàng, đoạn nhai tứ ngũ toạ, san như nhận, bạt thiên quân, loạn vân phi độ phong tế nhật, ly nhân đoạn trường xứ, khởi thị hải đường thu.
(Cổ đạo phía Tây, nước chảy phía Đông… Trăng nghiêng cánh tả, hoa rơi bên đá… Bên sườn dốc chừng bốn năm toạ, ngọn núi tựa lưỡi đao nặng ngàn cân… Mây bay điên cuồng che lấp thái dương… Xa người lòng đau như cắt, phải chăng như hoa hải đường mùa thu.)
Vô Tình nhíu mày nhìn Truy Mệnh đem về một mảnh vải có vệt máu sớm đã khô hoá thành màu đen, chỉ có thể nhận ra vài câu văn vô nghĩa.
“Ta truy lùng hồi lâu, chỉ tìm được thứ này, không thấy người,” Truy Mệnh nuốt một hớp rượu xuống bụng. Truy Tam Gia ra tay mà không bắt được người, trên đời còn ai làm được.
“Quả nhiên là Cửu Hiện Thần Long,” Vô Tình đương cảm thán, bỗng rung mình nhớ tới một chuyện, liền phái Ngân Kiếm đi mời Thiết Thủ.
Thiết Thủ trông thấy mảnh vải cùng mấy chữ kia, lắc đầu: “Ta không biết.”
“Ngươi từng coi quản Liên Vân trại một thời gian,” Vô Tình chậm rãi nói, “nếu đây không phải là ám hiệu của Liên Vân trại, vậy nó còn có thể là cái gì? Như chữ ‘Tả’, ‘Sơn’, ‘Đông’ chẳng hạn, có phải là để chỉ phương hướng?”
“Ám hiệu của Liên Vân trại có rất nhiều, chẳng qua là lúc ta cùng Đường huynh đệ coi quản, những người hiểu được ám hiệu này đều đã chết. Ta chỉ hiểu rõ hơn một chút, ví như câu đầu tiên lấy chữ thứ nhất, câu thứ hai lấy chữ thứ hai, hoặc là mỗi chữ đầu câu cuối câu đều có thể ghép thành chữ. Bất luận đọc xuôi đọc ngược, ghép thế nào đều có thể thành câu. E chỉ có người viết ra, hoặc một người đặc biệt mới có thể hiểu được ý tứ.”
“Đây quả thật là nét chữ của hắn,” Vô Tình trầm ngâm thật lâu mới mở miệng, “Ngươi mới vừa nói, chỉ có người đặc biệt mới có thể hiểu được. Lại nói ngươi cùng Đường huynh đệ khi trông coi Liên Vân trại thì các trại chủ tiền nhiệm đều qua đời, cái này không đúng.”
“Còn một người có thể đọc được,” Truy Mệnh tiếp tục hớp một ngụm rượu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, “Ngươi muốn ám chỉ y?”
“Không sai,” Thiết Thủ cũng tỉnh ngộ, “Liên Vân trại khi xưa vẫn còn một người.”
Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều dù sao cũng đã từng là Đại trại chủ, quyền lực ngang với Đại dương gia Thích Thiếu Thương. Nếu đây đúng thật là khẩu hiệu liên lạc của Liên Vân trại, chỉ có y mới đọc được.
Việc lớn không nên chậm trễ. Trong Tứ Đại Danh Bộ, Thiết Thủ là người đã giao đấu với Cố Tích Triều nhiều nhất, đương nhiên hắn phải đem miếng vải đến tìm y.
Nơi ở của Cố Tích Triều tên là Tích Tình Tiểu Cư. Năm đó, y ở kinh thành biệt tích không lâu, Truy Mệnh liền điều tra nơi y ẩn cư. Gia Cát tiên sinh trầm tư thật lâu, sau ban lệnh xuống, bảo hắn không thể tiết lộ nơi ở của Cố Tích Triều cho bất kì kẻ nào, nhất là Thích Thiếu Thương. Truy Mệnh không rõ dụng ý của Gia Cát tiên sinh, nhưng thiết nghĩ hắn cùng Cố Tích Triều không ân oán nên không để tâm.
Thiết Thủ đứng trước Tích Tình Tiểu Cư, thấy trong sân khắp nơi tràn ngập hoa đỗ quyên. Một ngày âm u như hôm nay sao lại có thể như vậy, chỉ có thể giải thích rằng, khí trời tốt khi tâm thanh thản, mây mù mưa bão khi tâm thống khổ.
Đột nhiên, bên trong vang lên tiếng người: “Cố nhân đến thăm, tại sao không vào?” Nghe thực bình thản an hoà, nhưng thanh âm đó đúng là của con người kiêu ngạo, cương quyết năm xưa.
“Ngươi gặp ta nhưng tâm tình không chút rối loạn,” Thiết Thủ đón ly trà từ tay y, vội nhưng không vội, liền uống một hớp, “Xem ra ngươi sớm đoán được chúng ta biết tung tích của ngươi.”
“Người Tứ Đại Danh Bộ muốn tìm lại có thể chạy thoát hay sao,” Cố Tích Triều mỉm cười, châm cho mình một ly trà, “Thật ra phải cảm tạ các người, những năm gần đây đã để ta sống những ngày tháng ung dung tự tại, không phiền đến thế sự.”
“Ngươi cũng không phải muốn sống bình yên như vậy,” Thiết Thủ cười mang thâm ý sâu sắc, “Những năm gần đây, giang hồ xảy ra không ít biến cố. Ngươi có nhúng tay vào, chúng ta tất biết.”
“Tại hạ chưa bao giờ có ý định giấu diếm,” Cố Tích Triều nhấp một ngụm trà, “Đây là loại trà mới, Tống Biều Bá Tử tặng cho ta, cảm kích ta lần này đã giúp hắn lập mưu nắm lấy quyền hành.”
“Ngươi có thể để hắn có được địa vị mà không đích thân nắm quyền sao?”
“Ai dám để ta nắm quyền?” Y cười, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt ánh lên một tia sắc bén, “Cố Tích Triều ta tiếng tăm tốt đến mức nào, thiên hạ có ai không biết?”
Thiết Thủ trong thâm tâm thở dài, người này dù sao cũng là Cố Tích Triều, cho dù tạm thời ở ẩn, nếu y có một cơ hội dù là mỏng manh, tất sẽ mưu đồ Đông Sơn tái khởi.
“Ngươi đang ở đây chờ thời cơ, chờ cho đám người kia quên những chuyện ngươi làm,” Thiết Thủ trên mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng, “Kỳ thực, ngươi muốn có cơ hội, cũng không phải là không có.”
“Ta không cần kẻ nào ban ơn,” Cố Tích Triều tiếp tục cười bình thản, song không che giấu ý đồ hiện rõ trong mắt y, “Năm đó là Đại Trại Chủ Liên Vân trại, cũng là do bản lãnh thật sự đã được Thích Thiếu Thương công nhận.”
“Ta biết, hắn không chỉ một lần từng nói qua, ngươi cùng hắn chính là không cùng chí hướng. Hai ngươi kiêu ngạo, khí phách ngất trời làm điên đảo chúng sinh. Có điều, ngươi ngoan độc tàn nhẫn, hắn lại không thể mặc cho trăm họ lầm than. Nếu hắn có thể tàn nhẫn một chút, dã tâm lớn hơn, cục diện đã không thể như hôm nay,” Thiết Thủ tay nắm chặt, “Nếu là hai người các ngươi liên thủ hợp lực, chỉ sợ việc lật đổ thiên hạ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.”
“Ngươi đang tiếc hắn đã không đủ dã tâm sao?” Cố Tích Triều không chút để tâm, hắt bỏ bã trà, tiếp tục châm thêm một ly, “Nếu hắn thực có dã tâm, chỉ sợ đã không toàn mạng trong tay Thần Hầu phủ các người. Vốn có thể xưng hùng xưng bá, lại chỉ có thể đứng đầu một đám sơn tặc, mang cái hư danh đại hiệp, kết quả không phải cúi đầu làm thủ hạ của Triệu gia (Triệu Tín – Hoàng Thượng) mong được toàn mạng sao?”
“May là hắn không đủ dã tâm, nếu không ta dù không đành lòng vẫn phải giết hắn,” Thiết Thủ từ từ nói, ánh mắt bỗng sững sờ, nhớ lại lúc mới xuống Liên Vân trại, gặp một thiếu niên tràn đầy sinh lực, khi gặp lại đã thành một thân ảnh tiều tuỵ đẫm máu nhưng toát lên khí chất cao ngạo, còn lần cuối cùng lúc chia tay chỉ thấy màu trắng của tay áo mờ ảo tịch mịch.
“Thiết Nhị Gia tới chỗ của ta, không phải chỉ để uống trà ôn lại chuyện xưa?” Cố Tích Triều cất giọng cắt đứt dòng hồi tưởng của Thiết Thủ, y cười mỉa mai “Nếu không phải ngay cả Tứ Đại Danh Bộ cũng không giải quyết được chuyện phiền phức, sao có thể nhớ đến ta. Chính là vì ta rõ tường tận sự tình, một chút cũng không gian dối.”
Thiết Thủ nhìn hắn một cái, lấy mảnh vải từ trong người đặt lên bàn. Cố Tích Triều chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt có chút biến sắc: “Chính là hắn.”
Thiết Thủ trong lòng căng thẳng, quả nhiên đã tìm đúng người, đang muốn mở miệng hỏi ý tứ của những chữ trên tấm vải, lại bị Cố Tích Triều chặn lại: “Nói cho ta biết toàn bộ sự việc trước.”
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Việc xảy ra bốn ngày trước, nhưng để truy cho tận nguồn tận gốc, phải quay về thời điểm hai tháng trước.
Hai tháng trước Thích Thiếu Thương đột nhiên nhận được thư từ Đường Nhị nương, nói rằng Lôi Quyển bị người ám toán, thân mang trọng thương. Thích Thiếu Thương cùng Lôi Quyển huynh đệ tình thâm, tất nhiên thúc ngựa chạy đến Lôi gia trang thăm hỏi, không ngờ sau chuyến đi này không ai biết được tung tích của hắn.
Thích Thiếu Thương vừa rời khỏi Kim Vũ Lâu được ba ngày, Hoàng Kim Lân bị phát hiện chết ở trong nhà. Vốn trong vụ án Nghịch Thuỷ Hàn, Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Triều đều là những quân cờ bị Phó Tông Thư vứt bỏ. Vậy nhưng Hoàng đại nhân ở chốn quan trường là một con cáo xảo quyệt, đến phút cuối kịp thời trở mặt bán đứng Cố Tích Triều. Tuy bị Anh Lục Hà ám toán thân chịu trọng thương, nhưng cũng giữ được tính mạng. Không những không bị giết, còn vì lập công chuộc tội mà được một chức quan nho nhỏ. Tuy so ra rõ rang thua kém lúc xưa oanh oanh liệt liệt tổng chỉ huy một đạo quân tiêu diệt loạn tặc Liên Vân trại, nhưng chỉ cần trụ được chốn quan trường, tương lai chưa chắc không có ngày nổi danh.
Nhưng Hoàng Kim Lân lại như vậy mà chết, một kiếm xuyên tim, lại không xuyên qua thân thể, miệng vết thương rất mỏng, máu chảy ngược vào lồng ngực, tuyệt không chảy ra ngoài, hẳn là một thanh kiếm rất sắc bén phối hợp cùng cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể như thế.
Một thanh kiếm tốt, cùng kiếm pháp như thế, trong thiên hạ số người đếm trên đầu ngón tay. Tứ Đại Danh Bộ Lãnh Huyết là một, Trực Kiếm Tôn Thanh Hà là một, Kiếm Thần La Thuỵ là một, và Bộ Thần Lưu Độc Phong là một. Tuy nhiên Lãnh Huyết lúc đó đang ở bên ngoài tra án, La Thuỵ cùng Tôn Thanh Hà đang giao đấu lưỡng bại câu thương nhất thời không thể ra mặt, Lưu Độc Phong sớm đã qua đời. Kiếm cùng kiếm thủ tốt như vậy, kế tiếp chỉ có Thích Thiếu Thương.
Vốn không ai nghi ngờ Thích Thiếu Thương. Hắn không có lý do để giết Hoàng Kim Lân. Muốn giết đã giết từ năm đó, cần chi đợi đến hôm nay? Gia Cát tiên sinh truyền thư cho Lãnh Huyết đang bên ngoài tra án, gọi hắn tìm cho bằng được Thích Thiếu Thương để hỏi rõ sự tình. Vậy nhưng khi Lãnh Huyết đến Lôi gia trang, gặp Đường Vãn Từ, mới biết được Thích Thiếu Thương không có ở đó.
Lãnh Huyết ở Lôi gia trang đợi nửa ngày, chưa đợi được tin tức của Thích Thiếu Thương, đã chứng kiến thêm một án mạng: Tống Loạn Thuỷ chết ở Lạc Dương, cũng một kiếm xuyên tim, máu không bắn ra, cái chết này so với Hoàng Kim Lân có chút giống nhau.
Lãnh Huyết cảm thấy sự tình bất thường, liền từ biệt vợ chồng Lôi Quyển, đi Lạc Dương điều tra. Trên đường đi liên tục nhận được tin truyền đến: Thân Tử Thiển chết, Hoắc Loạn Bộ chết, Phùng Loạn Hổ chết, Hầu Thất Kiếm chết, Anh Lục Hà chết.
Đều là chết dưới một thanh kiếm mỏng sắc bén.
Trên giang hồ sớm có lời đồn, rằng chính Thích Thiếu Thương gây nên. Những người này trong vụ án Nghịch Thuỷ Hàn năm xưa đều truy sát Thích Thiếu Thương. Huống chi hiện giờ sát thủ thấy đầu không thấy đuôi, mà Thích Thiếu Thương năm đó ngoại hiệu chính là “Cửu Hiện Thần Long”! Một thanh kiếm như vậy, sát khí như vậy, cùng kiếm pháp như vậy, nếu không phải Thích Thiếu Thương còn có thể là ai?
Lãnh Huyết càng điều tra càng thấy mù mờ. Gia Cát tiên sinh ngộ ra, lúc này không cần khoái kiếm của Lãnh Huyết mà là khả năng tìm người của Truy Mệnh, liền sai Lãnh Huyết mang vụ việc trao cho Truy Mệnh đi làm.
Truy Mệnh vừa tiếp nhận, liền có tin dữ truyền đến, Cao Hiểu Tâm đã chết.
Tin tức vừa truyền ra, thiên hạ xôn xao.
Cao Hiểu Tâm có thể được xem là kẻ thù của Thích Thiếu Thương. Năm đó Cao Phong Lượng vì muốn bảo vệ bản thân mà bán đứng ân nhân là Thích Thiếu Thương, còn hại chết Lôi Tam Gia, người cùng Thích Thiếu Thương kết nghĩa huynh đệ, tình như thủ túc. Vậy nhưng, hắn đã bỏ mạng trong cuộc truy sát, chỉ để lại tiểu nữ là Cao Hiểu Tâm.
Thích Thiếu Thương cho dù muốn báo thù cũng không thể xuống tay với một thiếu nữ vô tội! Một thời giang hồ sôi sục. Có người miêu tả sinh động như thể đã tận mắt chứng kiến. Cũng có người lật lại nợ cũ năm xưa, nói Thích Thiếu Thương bản tính phong lưu háo sắc, hẳn là thấy Cao Hiểu Tâm ngọt ngào đáng yêu sinh lòng tà dâm. Có người phúc hậu đoán rằng Thích Thiếu Thương có lẽ do năm đó tha cho kẻ thù khiến Liên Vân trại toàn bộ phải chết oan, nay bị oán linh của các vị trại chủ quấy phá, linh hồn tà đạo nhập vào cơ thể mới đánh mất lương tâm. Kẻ bảo thế này người đoán thế kia, cách lý giải nào cũng có.
Đường Kháng cùng Cao Hiểu Tâm là thanh mai trúc mã, nếu không vì Khô Lâu Hoạ xuất hiện, hắn đã sớm là lang quân của nàng. Chuyện xảy ra như vậy, Đường Kháng tất nhiên vì nàng giành lại công đạo, nhưng xuống núi không lâu đã có người phát hiện thi thể của hắn ở bên đường, hai mắt long sòng sọc, răng nghiến chặt, ngón tay nắm một thanh kiếm, chính là Thanh Long kiếm!
Vào thời điểm vụ án Nghịch Thuỷ Hàn, Đường Kháng cùng Thiết Thủ trong một trận chiến đã kết nghĩa tình thâm, sau cùng nhau lên Liên Vân trại, hai người họ tình như huynh đệ. Thiết Thủ biết rõ Đường Kháng là người cố chấp quật cường. Để lấy thanh kiếm ra, người khám nghiệm tử thi nói nên chặt đứt tay phải của hắn, cuối cùng phải mượn Thanh Long kiếm sắc bén chặt đứt gân cốt mới lấy được.
Trên giang hồ có kẻ nói rằng, nếu Đường Kháng không phải là con người kiên cường như vậy, không có cách nào đoạt được Thanh Long kiếm từ tay Thích Thiếu Thương.
Thanh Long kiếm ở đây, vậy Thích Thiếu Thương đích thực là kẻ sát nhân.
Chỉ là trên giang hồ vẫn không thấy tung tích của Thích Thiếu Thương. Mỗi án mạng đều diễn ra ở địa điểm khác nhau, xét ra trùng khớp với lộ trình của Thích Thiếu Thương, nhưng không ai nhìn thấy thân ảnh của hắn.
Cái gì đã khiến Thích Thiếu Thương biến thành cuồng long? Thiết Thủ âm thầm thở dài. Hắn vẫn là không muốn tin rằng việc này do Thích Thiếu Thương gây ra, chỉ là hiện giờ toàn bộ mũi nhọn đều chỉa vào hắn.
Thiết Thủ ra sức điều tra, đồng thời âm thầm lưu ý những diễn biến quanh Cố Tích Triều. Nếu loạt án mạng này có quan hệ với vụ án Nghịch Thuỷ Hàn, có vẻ như Cố Tích Triều là hung thủ.
Nơi ở của Cố Tích Triều lại trời yên bể lặng, thế nhưng tại hang động bí mật bên cạnh Bát Tiên Đài, Ngô Song Chức đã chết. Không lâu sau đó lại có tin vợ chồng Hách Liên Tiểu Yêu cũng bị tập kích.
Thiết Thủ đi suốt đêm về hướng biên thuỳ, nhìn Tức Hồng Lệ mắt trợn trừng, Hách Liên Xuân Thuỷ lắc đầu một lúc, cuối cùng nói vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của người được phái đến, chỉ là cùng hắn giao thủ có cám giác rất quen thuộc.
Thiết Thủ không theo kịp Truy Mệnh, chỉ có thể dùng bồ câu đưa tin gọi hắn đi thăm dò hai chuyện, không lâu sau liền có hồi âm, biết được toàn bộ chủ khách huyện lệnh trấn Nam Yên đều chết dưới đường kiếm nhanh gọn.
Truy Mệnh truy lùng thật lâu vẫn không thấy tung tích Thích Thiếu Thương, nhưng bốn ngày trước tìm được mảnh vải này, trên đó có vài câu chữ. Thích Thiếu Thương từng là gia nhập Thần Hầu phủ thay Thiết Thủ trong lúc hắn vắng mặt, cùng Tứ Đại Danh Bộ tình sâu nghĩa nặng, Vô Tình liếc mắt đã nhận ra nét chữ của hắn, chỉ tiếc không thể hiểu rõ ý tứ, lúc đó mới nhớ đến Cố Tích Triều.
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“Chuyện này trên giang hồ kinh tâm động phách, ngươi không thể không biết đến,” Thiết Thủ tự thuật xong, hớp một ngụm trà đã nguội lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Tích Triều.
“Ta quả thật có nghe thấy,” Cố Tích Triều không dời ánh mắt, “Song các ngươi bố trí nhiều người xung quanh ta, ta không lấy được nhiều tin tức, cũng không biết sự tình lại nghiêm trọng đến mức này.”
Thiết Thủ không hoàn toàn tin tưởng y. Cố Tích Triều võ công tuyệt đỉnh, suy nghĩ sâu sắc, tính toán tỉ mỉ, nếu muốn tránh tai mắt nhất định tránh được. Chẳng qua lúc này hắn không muốn tra cứu những việc nhỏ nhặt, liền hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
“Không phải hắn làm,” Cố Tích Triều thanh âm không lớn nhưng ngữ khí lại kiên định vô cùng, không có chút hoài nghi.
“Hắn từng nói, nếu thiên hạ có một người hoàn toàn thấu hiểu hắn, người đó nhất định là ngươi.” Thiết Thủ thở dài, “Mấy ngày nay ta đều phải liều mạng thuyết phục bản thân mới có thể không nghi ngờ hắn, nhưng ngươi lại có thể khẳng định như vậy.”
“Hắn từng nói, ta là tri âm của hắn,” Cố Tích Triều nói bằng giọng nói vô cảm, “Ta không ủng hộ cách đối nhân xử thế của hắn, tuy nhiên cảm tạ hắn đã nhận ta làm tri âm.”
Không ai có thể hối hận đã làm bằng hữu của Thích Thiếu Thương. Trong vụ án Nghịch Thuỷ hàn, hắn trốn chạy khỏi thiên lý truy sát, dọc đường đi gió tanh mưa máu, vô số người vì hắn bị liên luỵ. Vậy nhưng những người này đều không trách hắn, lại còn dốc sức giúp hắn, bởi hắn xứng đáng được như vậy. Sau có người hỏi qua Hách Liên Xuân Thuỷ, tên Tiểu Yêu này gật đầu lại lắc đầu, “Ta cũng không phải vì có thể cùng Hồng Lệ gần nhau mà nói tốt cho hắn. Người này có thể làm ta cam tâm tình nguyện vì hắn mà xông vào địa ngục. Không ai có thể đã là bằng hữu mà hạ thủ giết hắn. Thiết Thủ từng là kẻ thù của hắn, lại chịu từ quan giúp hắn. Lưu Độc Phong vốn là bộ đầu đi bắt hắn, cuối cùng lại liều mạng cứu hắn. Mạnh Hữu Uy căn bản không dám cùng hắn đối địch. Du Thiên Long dù khuất phục Cố Tích Triều cũng thả hắn đi. Cao Phong Lượng dù đắc tội với Lôi gia cũng không nỡ dùng Ngũ Quỷ Khai Sơn với hắn. Ta là tình địch của hắn, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ giết hắn hại hắn.” Ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Ta rất phục Cố Tích Triều, cùng Thích Thiếu Thương xưng huynh gọi đệ lại có thể giết hắn không chút lưu tình, người này nếu có cơ hội, hẳn là một đời kiêu hùng!”
“Ngươi thấy thế nào?” Thiết Thủ vẫn truy vấn, lần này không hỏi Thích Thiếu Thương có phải là hung thủ hay không, mà là hỏi y về câu văn trên mảnh vải kia.
Cố Tích Triều hỏi lại: “Thần Hầu phủ có bị tập kích qua chưa?”
Thiết Thủ sửng sốt, suy tư một lát rồi nói: “Chưa từng.”
“Ngươi nói thật?”
“Ta nói thật, chưa từng.”
Cố Tích Triều mi mắt mở ra rồi khép lại, Thiết Thủ cũng không quấy rầy y, để y suy nghĩ.
Hồi lâu, Cố Tích Triều trong mắt chợt loé hào quang, cất giọng: “Thiết Nhị gia, sau vụ án Nghịch Thuỷ Hàn, ngươi từng từ quan đến Liên Vân trại, không biết là tại vì sao?”
Thiết Thủ trong lòng biết y lúc này hỏi vậy, tất có thâm ý, cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Ta cũng không biết. Sau trận truy sát, quan có, tặc có, vì một chút hư vinh mà tử thương vô số. Thân là bộ đầu đi bắt người, lại bị triều đình quan chức hãm hại, kết quả đi cứu trợ sơn phỉ. Thích Thiếu Thương là phản tặc, lại được Hoàng Thượng phong là “Hộ quốc sơn trại”. Đến phút cuối, Thích Thiếu Thương chán nản ngay cả thù cũng không muốn báo, ta lại chán ghét quan trường nên đi làm tên dẫn đầu một đám thổ phỉ! Buồn cười, quả là buồn cười.”
Cố Tích Triều không để tâm đến những lời cảm thán của hắn, chỉ hỏi: “Ngươi vừa nói, tất cả chuyện này là vì một chút hư vinh, lại không biết nguồn gốc xuất phát từ đâu?”
Thiết Thủ quái lạ: “Ngươi cũng không biết?”
Cố Tích Triều đứng dậy, từ từ hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn về áng mây phiêu dạt, đáp: “Ta không biết. Phó thừa tướng chính là muốn ta giết người đoạt kiếm, trong kiếm có gì bí mật ta không được biết. Sau lại hiểu được, trận truy sát này đều không phải để “tiêu diệt” ai, mà chỉ vì cái ẩn tình trong thanh kiếm. Ta liền cố ý xem như không biết. Thích Thiếu Thương vốn là một Đại trại chủ tốt, chỉ vì bí mật này mà lâm vào thế thập tử nhất sinh. Ta nếu biết việc này, tương lai cũng sẽ có một ngày bị hạ sát.”
“Ngươi quả nhiên khôn ngoan hơn người,” Thiết Thủ nói, “Thích Thiếu Thương sau cùng ta uống rượu đã nói, hắn vì một trang bí mật không đáng mà bị truy sát, ngươi vì một trang bí mật bản thân còn không rõ mà thiên lý truy sát hắn, chỉ sợ chưa kịp ăn mừng đã bị hạng người qua cầu rút ván bán đứng.”
“Người vô học còn hiểu rõ đạo lý đó, ta cư nhiên minh bạch,” Cố Tích Triều quay lại nhìn hắn, “Hiện tại ta muốn biết cái bí mật đó là gì.”
“Bị tập kích không phải chỉ có kẻ thù của Thích Thiếu Thương. Lôi Quyển, vợ chồng Hách Liên, Đường Kháng, bọn họ không những không phải kẻ thù, trái lại còn là bằng hữu của hắn,” Cố Tích Triều suy ngẫm một chút, lại nói, “Ta là kẻ cùng hắn mang huyết hải thâm thù, nhưng không bị đánh lén. Tất cả chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc.”
Thiết Thú không hỏi. Hắn biết Cố Tích Triều nếu thấy cần chắc chắn sẽ nói ra.
Cố Tích Triều ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Toàn bộ người chết, người bị tập kích, đều đã từng tham dự vào trận chiến năm đó, đều có khả năng biết trong kiếm có một bí mật. Ta không bị lôi vào, cũng là do không biết bí mật này.”
“Thần Hầu phủ không chỉ biết bí mật, thậm chí Thích Thiếu Thương khi xưa có thể bình định một cõi là do thông qua Thần Hầu phủ đem hết tất cả báo cho triều đình. Vì sao chúng ta cũng không bị tập kích?” Thiết Thủ truy vấn.
“Bởi vì Thần Hầu phủ sẽ không lợi dụng bí mật này,” Cố Tích Triều mỉm cười nói, “Nếu ta năm đó biết trong kiếm của Thích Thiếu Thương có huyết thư của Thái Tử Thái Phó, tất sẽ không động thủ giết hắn, ngược lại sẽ khuyên hắn dùng cái này mưu phản thâu tóm thiên hạ. Bí mật này đối với kẻ không có dã tâm như hắn quả vô dụng, với ta lại là một vật báu không dễ có.”
“Ý của ngươi là, có người muốn lợi dụng huyết thư của Thái Tử để tạo phản, muốn truy tìm tung tích huyết thư để đại khai sát giới?” Thiết Thủ cả kinh.
“Huyết thư ở đâu?” Cố Tích Triều ánh mắt sắc bén dõi theo Thiết Thủ, khiến hắn ngay lập tức muốn khai ra hết, cuối cùng nhờ nội công thâm hậu, sau khi run sợ liền ổn định tinh thần, trầm giọng nói: “Lòng ngươi đã muốn cướp lấy thiên hạ, ta sao có thể nói ra?”
“Không cần ngươi nói cho ta biết, huyết thư vốn ở ngay bên trong Thần Hầu phủ,” Cố Tích Triều thu hồi ánh mắt, cười lạnh, “Nhưng Gia Cát thần hầu không có chí lớn, chỉ mong trời yên bể lặng, sớm đã huỷ đi huyết thư, phòng ta lập mưu gây rối.”
Thiết Thủ không nói, Cố Tích Triều tuy chỉ phỏng đoán nhưng lại không có nửa phần sai.
“Bây giờ ta nói, ngươi không ngốc, hẳn đoán được hung thủ là ai.” Cố Tích Triều nói tiếp những lời này, sau đó im bặt, chỉ cúi đầu, không thể đoán y đang có tâm sự gì.
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Năm đó thiên lý truy sát bắt đầu từ việc triều đình phái quân trừ khử Liên Vân trại tội phản nghịch, sau đến các kẻ khác trong giang hồ, tới Bổ Thần ra tay, rồi Hoàng Thượng trực tiếp phái quan chức, cuối cùng toàn bộ lực lượng quân đội hùng hậu ở biên ải đều được huy động. Quy mô như vậy, hiển nhiên không chỉ đơn giản là để trừ khử sơn tặc.
Sự tình càng về sau càng nằm ngoài tầm kiểm soát. Cố Tích Triều vốn chỉ chủ trì trận thiên lý truy sát này, chặn đường sống của Thích Thiếu Thương, không ngờ cuối cùng lại thành ra y là tên chủ mưu! Cố Tích Triều biết mình đường đường chính chính được Tể Tướng phong làm quân tiên phong diệt loạn tặc, lòng còn đang âm thầm tìm hiểu thủ dụ và con dấu, không ngờ sự việc đột nhiên lại biến chuyển như vậy! Y vốn thông minh khôn ngoan hơn người, đoán trước việc này tất có một đại bí mật y không nên biết, liền khăng khăng nói mình chỉ phụng mệnh tướng gia truy sát Thích Thiếu Thương, những chuyện khác đều không biết đến.
Cố Tích Triều nghĩ đến việc này, Thiết Thủ cũng nghĩ tới. Có thể khiến Phó thừa tướng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại đem trách nhiệm đổ hết lên đầu con rể, trong thiên hạ chỉ có một người.
Hoàng Thượng.
Năm đó Thích Thiếu Thương biết được nguyên do sau cùng của thiên lý truy sát, đã nhờ Vô Tình đem tất cả trao cho Gia Cát tiên sinh, sau đó tiên sinh sẽ ra hiệu ngầm cho Hoàng Thượng. Thích Thiếu Thương xem ra đã đem đại bí mật nói cho võ lâm đồng đạo. Nếu hắn chết, bí mật này sẽ lưu truyền trong thiên hạ. Nếu Hoàng Thượng ngừng truy sát, giữ lại cái mạng của hắn, đợi sau này gom hết bọn họ diệt cỏ tận gốc, mới có thể xác thực thiên hạ không còn kẻ nào biết.
Năm xưa Thái Phó Thái Tử sớm đã qua đời, Sở Tương Ngọc cũng chết, Thích Thiếu Thương theo ý nguyện, đặt huyết thư bên trong chuôi Thanh Long kiếm, không khơi lên sóng gió triều đình. Phó Tông Thư ngẫu nhiên biết được, liền động tâm tư, năm đó đồng lõa với Thái Kinh bức vua thoái vị. Mấy năm nay Hoàng Thượng đối với Thái Kinh thập phần tín nhiệm, còn có ý làm lễ tấn phong, Phó tướng gia làm sao khiến Thái Kinh phản bội? Dứt khoát là thuyết phục Thái Kinh đoạt huyết thư để uy hiếp Hoàng Thượng, mưu đồ tạo phản! Chỉ là không ngờ tới, hắn và Thái Kinh vừa manh động, Hoàng Thượng đã nghe phong thanh. Trận này âm mưu đoạt kiếm, cuối cùng lại diễn ra hoàn toàn trái ngược so với dự tính.
Hoàng Thượng mặc dù lẩm cẩm hồ đồ, nhưng lại muốn để lại tiếng tốt về sau, làm sao có thể yên tâm đem đại bí mật này đặt vào tay kẻ khác. Hắn nể trọng Gia Cát tiên sinh, lòng nghĩ Gia Cát Thần Hầu trung thành đến mù quáng, sẽ không dùng bí mật này uy hiếp hắn. Chỉ có kẻ được xưng Thần Long đứng đầu sơn tặc Thích Thiếu Thương, ngày xưa là nhân vật chính trong vụ án Nghịch Thủy Hàn, là đại hiệp trong lòng giang hồ nhân sĩ, khó bảo đảm không có một ngày sẽ tung ra bí mật phá hủy thanh danh của hắn.
Hoàng Thượng nhẫn nhịn mấy năm nay, xem ra gió êm sóng lặng, thế nhân đã bắt đầu quên lãng chuyện xưa, liền trăm phương ngàn kế âm mưu giết hết những kẻ có khả năng biết bí mật này
“Một khi đã như vậy, sao lại bỏ qua ngươi?” Thiết Thủ cảm thấy khó hiểu, “Ngay cả chủ khách trấn Nam Yên cùng Ngô Song Chức chỉ liên quan chút ít đều bị giết. Cho dù ngươi có khăng khăng không biết chuyện gì, những người kia làm sao yên tâm tha cho ngươi con đường sống?”
“Bởi vì,” Cố Tích Triều cười, tà khí bao trùm, “Ta chính là hung thủ.”
Tuy là Hoàng Thượng hạ lệnh, nhưng phải có một cao thủ đến chấp hành. Người này phải hiểu Thích Thiếu Thương, nắm rõ kiếm pháp của hắn, tường tận các mối quan hệ của hắn, nếu không sao có thể giả mạo Thích Thiếu Thương giết người?
Thiết Thủ trong một thoáng không thể hiểu hết những lời của Cố Tích Triều, sau khi nghe xong lại thất kinh không nói nên lời. Cố Tích Triều cứ cười lạnh, nhặt mảnh vải giơ lên trước mặt hắn: “Ngươi không hỏi Thích Thiếu Thương đã chạy đi đâu sao? Hắn sao phải để lại mảnh vải này, viết những chữ này, thật ra có ý gì?”
Cố Tích Triều cẩn thận gấp nhỏ mảnh vải, cất vào trong ngực áo: “Nói cho ngươi biết, những chữ trên đó căn bản một chút ý nghĩa cũng không có. Lúc Thích Thiếu Thương viết những chữ này, bút pháp hỗn loạn, ắt là bị trọng thương sắp chết, làm sao có thời giờ viết ra ám hiệu? Hắn cố ý viết những chữ vô nghĩa đó, chính là muốn bọn ngươi tìm người có thể đọc những chữ đó.”
Thiết Thủ rùng mình, sắc mặt trở nên xanh mét: “Hắn là ám chỉ, người có thể đọc những chữ vô nghĩa này chính là hung thủ!”
“Ngươi đã nói rồi, người có thể hiểu được ý nghĩa của mảnh vải này, chỉ có ta.”
Thiết thủ tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, đôi mắt ngày thường ôn hòa từ bi nay loé lên tia sắt bén, nhìn chằm chằm Cố Tích Triều như muốn dùng ánh mắt đâm chết y. Sau một lúc thở ra thật mạnh, thả lỏng nắm tay, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng ngồi trở lại ghế, thậm chí còn châm cho mình một ly trà, chậm rãi uống.
Cố Tích Triều đang yên lặng quan sát Thiết Thủ, mắt có vẻ đăm chiêu, lại chứng kiến hắn như vậy, không che đậy nhếch miệng cười.
“Quả nhiên không hổ danh Thiết Nhị gia, tâm tư sâu sắc nhất trong Tứ Đại Danh Bộ, nghe được tin động trời như vậy có thể nhịn được không tức giận,” Cố Tích Triều sợ Thiết Thủ tiêu tan cơn giận, đổ thêm dầu vào lửa, “Uổng cho Thích Thiếu Thương xem ngươi là bằng hữu tốt nhất, xem ra hắn lại nhìn lầm người.”
“Nói đi,” giọng Thiết Thủ rất bình tĩnh, không giận không oán, “Chờ ngươi nói xong hết, ta sẽ quyết định có nên tức giận hay không.”
Cố Tích Triều mở to mắt, tuy mặt toát lên vẻ đùa cợt, nhưng cũng không giấu nổi tia kinh ngạc.
“Ngươi nói Thích Thiêu Thương xem ta là bằng hữu tốt nhất,” Thiết Thủ trầm giọng nói, “Bằng hữu tất thường hàn huyên tâm sự. Ta cùng hắn đã từng trò chuyện về ngươi.”
“Xin lắng tai nghe.”
“Hắn nói, thật đáng tiếc cho ngươi. Mỗi khi ngươi nói dối luôn làm người ta thành tâm tin tưởng, thực hư thế nào khó ai xác định được. Nguyên nhân là vì ngươi luôn mở đầu bằng cách thêu dệt sự tình xung quanh những lời dối trá không chút sơ hở, có nói thật cũng chỉ nói một nửa” Thiết Thủ thoáng liếc y, “Cho nên hắn nói với ta, nếu ngày nào đó nghe những lời ngươi nói, nhất định phải nghe cho bằng hết, nếu không sẽ rơi vào ma trận của ngươi.”
“Hắn lại nói những lời này với ngươi,” Cố Tích Triều vẻ mỉa mai càng rõ rệt, “Làm bộ đầu quả khiến con người ta trở nên nhàm chán.”
Thiết Thủ im lặng, không ngừng theo dõi ánh mắt của y, chỉ cám thấy trong mắt y lộ vẻ đau đớn, tay âm thầm nắm chặt.
“Ta đương nhiên là hung thủ,” Cố Tích Triều tránh ánh mắt Thiết Thủ, đưa tay rót thêm nước rồi đun trà, không nhanh không chậm nói: “Năm đó ta ám sát Thích Thiếu Thương một lần, cuối cùng không thành công. Ta từng bước từng bước dấn thân vào sai lầm, thiên lý truy sát hắn, đến cuối cùng mất hết danh dự. Nếu nói ta hận hắn, đương nhiên trên đời hận nhất người của hắn.”
Y đứng lên, khoanh tay hướng về cửa sổ, nhìn gió thổi mây bay, thở dài: “Ta tài hoa phong lưu, anh tuấn kiệt xuất, võ công cái thế, mang tâm nguyện tận lực báo quốc, lại bị hắn đưa đến làm trại chủ một đám giặc cỏ, sao có thể không hận hắn đến tận xương tủy? Sau một trận truy sát, thế nhân xem ta là hạng đê tiện vô sỉ, lại khinh thường thủ đoạn ta có cao tới đâu cũng không làm gì được hắn. Những điều này ta có thể quên được hay sao?”
Thiết Thủ nhìn vào ấm trà trên bếp, thấy khói lượn lờ bay lên, liền đưa tay nhấc xuống, nhẹ nhàng rót đầy một ly. Nước trà hơi cao hơn miệng chén, nhưng lại không tràn ra ngoài, quả nhiên là trà ngon thượng hạng.
Cố Tích Triều không cản hắn, cười lạnh vài tiếng, nói tiếp: “Ta chờ nhiều năm như vậy, chính là muốn nắm bắt cơ hội này, chờ thế nhân quên đi chuyện xưa, chờ Thích Thiếu Thương không còn đề phòng ta, chờ tướng gia cho ta một cơ hội tốt!”
Y cất tiếng cười không dứt, nét mặt hưng phấn, cao giọng nói: “Trước sai người vào Lôi gia trang gây rối, dụ Lôi Quyển ra ngoài. Võ công hắn dù thâm hậu, nhưng chỉ có một mình. Ta lại không thèm lấy cái mạng con của hắn, chỉ cần hắn mang trọng thương là có thể dụ Thích Thiếu Thương ra mặt.”
Thiết Thủ rốt cục mở miệng: “Người trong thiên hạ ai ai cũng biết Thích Thiếu Thương cùng Lôi đường chủ tình sâu nghĩa nặng. Ngươi không giết mà chỉ khiến người bị thương, giỏi lắm.”
Cố Tích Triều ngừng lại, ánh mắt xa xăm, như đang hồi tưởng lại quá khứ: “Thích Thiếu Thương không thể giữ lại. Người này chỉ cần một cơ hội nhỏ sẽ không buông xuôi. Cách đối phó với hắn nhất định chỉ có thể là giết chết,” y nâng tay phải của mình lên, “Ngọc Toái Chưởng xuất ra, chưa có kẻ nào sống sót, chỉ có hắn là ngoại lệ. Có điều, ngoại lệ chỉ ngoại lệ một lần thôi.”
Thiết Thủ nhớ đến mảnh vải nhuốm máu kia, cất tiếng thảm thiết: “Hắn từng chịu qua Ngọc Toái Chưởng của ngươi, cho dù võ công cao cường không chết, cơ thể vài phần hẳn đã chịu thương tổn, yếu hơn rất nhiều, tất không chịu được một chưởng lần này.”
Cố Tích Triều mân mê tay phải của mình, đếm từng đường vân: “Cho nên, người chết đầu tiên là Thích Thiếu Thương.”
Thiết Thủ nheo mắt mỉm cười khiêu khích, tay vẫn không chuyển động, chỉ có một giọt trà lặng lẽ rơi trên vạt áo: “Hắn đã chết?”
“Thích Thiếu Thương không chết, lại có thể ngồi yên để ta tự tung tự tác hay sao?”
Thiết Thủ đến giờ đã không thể bình tĩnh được nữa, rốt cuộc tin những lời của Cố Tích Triều. Lúc chuyện này xảy ra, Tứ Đại Danh Bộ ngầm im lặng, không nhắc cũng không nghĩ đến trường hợp này. Người đó không nên chết, không thể chết, sẽ không chết.
Chỉ là, nếu Thích Thiếu Thương còn sống, một anh hào không chịu sự bất bình như hắn, sao có thể để mặc giang hồ gió tanh mưa máu?
“Thích Thiếu Thương vừa chết, để lại Thanh Long kiếm. Không ai dám nghĩ đến việc dùng Thanh Long kiếm giết người, nhưng kẻ sát nhân dùng Thanh Long kiếm không hẳn là Thích Thiếu Thương.”
Thiết Thủ tay siết chặt, nét mặt hiền hậu, ấm áp, kiềm hãm cánh tay sắt của mình, nơi mạch máu hơi lồi ra: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Cố Tích Triều cười như điên như dại, “Thiên hạ thấy những cái chết giống nhau, nghĩ rằng Thích Thiếu Thương nay là Độc Long cuồng loạn. Ngay sau đó ta ra tay, một chưởng lấy đi mạng hắn.”
“Ngươi thành đại hiệp cứu vớt muôn dân trong lúc nguy cấp, thậm chí sẽ có kẻ liên tưởng đến sự việc nhiều năm trước khi ngươi thiên lý truy sát, nói rằng ngươi sớm đã phát hiện bản chất thật sự của Thích Thiếu Thương, nhưng Thần Hầu phủ đã cậy quyền thế đổi trắng thay đen không rõ phải trái,” Thiết Thủ cười lạnh. Nụ cười trên mặt Thiết Thủ, dù là trấn tĩnh nhưng Cố Tích Triều cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cho nên tuy rằng người chết rất nhiều, nhưng những người sống sót là Lôi Quyển và vợ chồng Hách Liên, đối với Thích Thiếu Thương quan hệ rất tốt, hắn dù điên cuồng thế nào cũng không giết bọn họ,” Cố Tích Triều né tránh ánh mắt Thiết Thủ, “Chỉ là việc này truyền ra, Lôi Gia trang và gia tộc Hách Liên đều phải liên lụy, không tránh khỏi tội bao che hung thủ.”
“Trên giang hồ có Lôi gia trang, trong triều có gia tộc Hách liên, tất cả đều là kẻ thù của ngươi. Nhưng đơn thuần đối phó với ba người Lôi Quyển và vợ chồng Hách Liên, đâu thể so sánh với việc khai trừ toàn bộ Lôi gia trang và gia tộc Hách Liên?” Thiết Thủ chua chát nói. Âm mưu này, thật sự hoàn mỹ.
Thái Kinh sớm bị Kim Vũ Lâu xem là cái gai trong mắt, hắn hận Thích Thiếu Thương thấu xương, chuyện này vua dân đều biết. Được Hoàng Thượng hạ lệnh, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này diệt gọn thế lực đối địch. Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương có tư thù riêng, để y ra mặt giết người, nếu thành sẽ quyết định được đại cục, nếu bại thì bản thân y là kẻ bị thương. Đây không phải là diệu kế hay sao?
Cố Tích Triều mỉm cười, ngồi đối diện Thiết Thủ, cũng châm cho mình một tách trà, bình tĩnh nói: “Đúng là như vậy.”
“Đúng là như vậy?” Thiết Thủ nhìn trả lại y, “Ta đây suy nghĩ nông cạn, cũng có thể đoán sự tình không đơn giản như vậy.”
Cố Tích Triều nhíu mày: “Sao?”
Thiết Thủ, trong tay cầm tách trà đã nguội từ lâu, đưa lên môi hớp một ngụm: “Lời ngươi nói tưởng như hoàn hảo, nhưng lại có một sơ hở.”
“Sơ hở?” Cố Tích Triều đánh mất nụ cười, nét mặt đông cứng: “Sơ hở chỗ nào?”
“Thích Thiếu Thương,” Thiết Thủ nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, “Hắn ở đâu?”
Khâu cuối cùng trong toàn bộ kế hoạch này, chính là Cố Tích Triều “thay trời hành đạo” giết tên “đầu sỏ hung tàn” Thích Thiếu Thương. Chỉ là cho đến thời điểm này, Cố Tích Triều ngồi ở nhà uống trà, còn Tích Thiếu Thương, bất luận sống hay chết, đều không có tin tức.
“Đúng, hắn ở nơi nào đây?” Cố Tích Triều mi mắt khẽ lay động, như đang đau khổ suy tư.
“Còn nữa, tuy nói ra có hơi kì lạ: kẻ ác thường nghĩ mình đã toàn thắng, chủ động nói ra âm mưu, tạo cơ hội cho người tốt phản công,” Thiết Thủ tựa mặt hồ phẳng lặng, bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng, “Nhưng Cố công tử ngươi không phải phường ngu dốt, sao lại khai ra toàn bộ âm mưu này?”
“Ta không thể đánh thắng thuộc hạ của Thiết Nhị gia, phải không?” Cố Tích Triều nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng, “Ta đã đánh cược.”
Thiết Thủ không hỏi y đánh cược gì. Hung thủ có thể là Cố Tích Triều, có thể không phải y. Câu chuyện không giải đáp được thắc mắc trong lòng hắn, Thiết Thủ không muốn ra tay thiếu suy nghĩ.
“Nếu y đã nói, nhất định phải bắt y nói cho bằng hết,” Thiết Thủ nhớ đến Thích Thiếu Thương khi say rượu, mơ màng nói với chính mình về Cố Tích Triều, “Hắn rất thích nói một nửa giữ lại một nửa, cho nên thường bị người khác hiểu lầm.” Thích Thiếu Thương lúc nói như vậy, ánh mắt mơ màng còn tim đập mạnh và loạn nhịp, thật giống với Cố Tích Triều lúc này!
“Ta đánh cược ngươi có giết ta hay không,” Cố Tích Triều bỗng thu hồi ánh mắt mơ màng, trở lại dáng vẻ thư thái, “Ta đánh cược Thích Thiếu Thương cuối cùng có lựa chọn đúng hay không.”
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Thiết Thủ theo Cố Tích Triều vào trong, hô hấp chợt trở nên hỗn loạn, hai tay theo thời gian nắm chặt lại thả lỏng, mắt đã ngấn lệ. Cho đến giờ phút này, hắn đều cố gắng không nghĩ rằng y có thể làm chuyện này. Cho dù Cố Tích Triều có nói gì đi nữa, hắn vẫn ôm hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy bóng người trước mặt, hy vọng đó hoàn toàn tan biến.
Thích Thiếu Thương đang nằm ở trên giường, đắp chăn trắng toát, nhìn qua thật giống đang ngủ. Chỉ là không có chút hơi thở.
Cố Tích Triều cắn chặt răng, kéo chăn lên, quay đầu nhìn Thiết Thủ: “Thiết Nhị gia, ngươi đến xem hắn vì sao mà chết.”
Thích Thiếu Thương trên người vết thương không nhiều, nhưng trước ngực dường như bị sụp. Thiết Thủ đưa tay sờ, thấy mềm nhũn, đoán được ngay xương ngực xương sườn đều bị nát vụn.
Ngọc Toái Chưởng.
Ngọc Toái Chưởng của Cố Tích Triều.
“Ta nghe nói, Thái tướng gia (Thái Kinh) hạ lệnh,” Thiết Thủ thở mạnh vài lần, sau nhẹ nhàng kéo tấm chăn trắng lên người Thích Thiếu Thương, “Nếu giết được Thích Thiếu Thương, sẽ có được Kim Phong Tế Vũ Lâu.”
Cố Tích Triều thản nhiên nói: “Không sai.”
“Thiên Hạ Đệ Thất từng thử giết Thích Thiếu Thương đoạt lâu, cuối cùng thất bại thảm hại,” Thiết Thủ trầm giọng nói, “Văn gia hận Thích Thiếu Thương, hận Lôi gia, cũng hận Thần Hầu Phủ chúng ta.”
Cố Tích Triều không nói lời nào, trong mắt lại lóe lên một ánh sáng kì lạ.
Thiết Thủ nói tiếp: “Ta năm đó bị thương, được Mông lão gia tử bọn hắn giúp đỡ. Ta còn nhớ rõ Vi Áp Mao chết như thế nào trong tay Văn Trương, toàn thân xương cốt vỡ vụn, xác chết mềm nhũn.”
“Thiên Hạ Đệ Thất đã chết rồi,” Cố Tích Triều giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Văn Tuyết Ngạn cũng đã chết, nhưng Văn gia vẫn còn những người khác, huống chi,” Thiết Thủ dừng lại một chút, “Thiên Hạ Đệ Thất không trực tiếp học được võ công từ Văn Trương, mà học từ huynh đệ tỉ muội của hắn.”
“Văn Tùy Hán.”
“E rằng là Văn Tuyết Ngưng,” Thiết Thủ nhẹ nhàng thở dài. Văn Tuyết Ngưng là muội muội ruột của Văn Tuyết Ngạn. Người của Văn gia trước nay xem thường Thiên Hạ Đệ Thất, nhưng cô muội muội này đối với hắn có chút yêu thương, ắt sẽ trả thù cho hắn.
“Có thể,” Cố Tích Triều lo nghĩ, bỗng nở nụ cười, nhưng chỉ cười một chút rồi thu lại ngay, “Thích Thiếu Thương nhiều lần vì hồng nhan gặp trắc trở, nhưng đến giờ đều không học được bài học. Nếu quả thực tướng gia thực sự phái Văn tiểu thư tới giết Thích Thiếu Thương, đây cũng là một diệu kế.”
“Nếu?”
“Nếu,” Cố Tích Triều nhấn mạnh chữ này, cười lạnh nói, “Nam nhân đều không muốn tin tưởng vào năng lực của nữ nhân, tướng gia cũng vậy. Thích Thiếu Thương tự phụ mang danh đại hiệp, không tổn thương nữ nhân. Nếu kẻ ra tay giết hắn là Văn tiểu thư, hắn bất kể thế nào cũng sẽ không phản kích.”
“Phản kích? Thích Thiếu Thương nếu sau đó phản kích, hung thủ tất tránh không được,” Thiết Thủ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Triều, “Văn Tuỳ Hán hiện ở đâu?”
“Chết mất xác,” Cố Tích Triều như thể y là kẻ vô can, khẩu khí thản nhiên, “Ước chừng sẽ mất bốn ngày.”
Thiết Thủ không muốn hỏi ước chừng mất bốn ngày là có ý gì. Thủ đoạn của Cố Tích Triều, y tất biết rõ.
Bốn ngày, cũng đủ để hắn hỏi Cố Tích Triều hết thảy những điều hắn muốn biết.
Cho nên hiện tại, Thiết Thủ chỉ muốn biết quyết định sau cùng của Cố Tích Triều.
“Ta đã quyết định,” Cố Tích Triều nhẹ giọng nói, tay mơn trớn mép tóc Thích Thiếu Thương, giống như sợ hắn bừng tỉnh, “Xin Thiết Nhị gia ra ngoài đợi một lát.”
“Để lại mảnh vải này,” sau khi nghe tiếng Thiết Thủ đóng cửa lại, y lấy mảnh vải nhuốm máu từ trong lòng ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng, “Ngươi đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ để mặc ngươi muốn chết là chết sao? Thích Thiếu Thương, ngươi quả nhiên là thiên hạ đệ nhất ngốc nghếch.”
Y cười đến khi trong mắt loé lên tia sáng: “Ngươi chết, trên đời này không còn ai khiến ta dè chừng, cũng không còn ai có thể khống chế ta, ta nhân cơ hội này khai triển mưu đồ, ngươi sao lại học đòi đám nử tử nông thôn mang cái chết ra hăm doạ ta?”
Ngón tay của y thon dài, vô thức vẽ theo đường chân mày của Thích Thiếu Thương. Chân mày hắn đen như đêm tối, chếch như kiếm, nét rõ ràng sáng sủa. Cố Tích Triều tiếp tục vẽ lên chân mày, tựa hồ muốn ghi khắc hình dáng ấy vào tâm trí: “Ngươi thật sự tin tưởng Thiết Thủ. Ngươi bảo hắn nghe ta nói, ngầm ra ý hắn không cần vội vã giết ta. Ngươi hiểu rõ Tứ Đại Danh Bộ rất thận trọng, rất có thể thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ngươi cũng từng tin tưởng ta như vậy, rốt cục bị phản bội, bây giờ ngươi vẫn có thể yên tâm sao?”
“Ta tất không thể ẩn cư bình thản, ta nhất định phải làm mưa làm gió,” Cố Tích Triều nhìn đôi mắt sẽ không bao giờ mở ra nữa, “Ngươi từng xưng bá một phương, hào hùng vĩ đại, nay phải làm cánh chim bị trói đau khổ không được vỗ cánh bay cao. Ngươi có thể vì người vì tình vì nghĩa bị lời hứa trói buộc. Ngươi cho rằng ta cũng vậy sao?”
“Ta sẽ không, ta tuyệt đối không,” Cố Tích Triều ánh mắt ngày càng sáng, lấy ngón tay chọc chọc hai má Thích Thiếu Thương. Trước kia y cũng muốn làm thế, chỉ là không có cơ hội, “Ta muốn khuấy đảo thiên hạ cho long trời lở đất.”
“Nếu như không có ngươi thì tốt rồi,” y thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Thích Thiếu Thương, “Không có ngươi thì tốt rồi.”
Hôm đó, Thích Thiếu Thương người đẫm máu đột nhiên xông vào Tích Tình Tiểu Cư, chỉ thốt lên ba chữ “Văn Tuỳ Hán” liền ngã gục, bất tỉnh nhân sự. Y dìu hắn vào phòng trong, giúp hắn rửa sạch vết thương, trông coi chăm sóc năm ngày bốn đêm.
Đêm thứ năm, Thích Thiếu Thương mở mắt ra, nhìn hắn cười.
“Có gì buồn cười,” Cố Tích Triều trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, “Hiện tại mạng của ngươi đang nằm trong tay ta…”
“Buồn cười làm sao,” Thích Thiếu Thương không đợi y nói xong, nhìn dáng vẻ uy hiếp của y, tươi cười, “Không ngờ trước khi chết, việc ta muốn làm nhất là đi gặp ngươi.”
Cố Tích Triều biết người của Thần Hầu Phủ sớm biết hành tung của mình, cũng biết Thích Thiếu Thương ngẫu nhiên lại muốn đến nơi này.
Thích Thiếu Thương thường đến vào lúc nửa đêm. Hắn sẽ đứng ở ngoài thật lâu, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Lúc hắn đứng bên ngoài, Cố Tích Triều mở to mắt nhìn lên trần nhà, nghe âm thanh hơi nước ngưng kết chậm rãi rơi ngoài cửa sổ.
Có một ngày, Thích Thiếu Thương rốt cục vào sân. Cố Tích Triều ngừng thở lắng nghe tiếng bước chân, lòng có chút chờ đợi, kết quả bản thân trông mong cái gì y cũng không rõ.
Tiếng bước chân của Thích Thiếu Thương đi thong thả vài vòng trong sân, rồi phi thân lên nóc nhà.
Hắn ở trên đó uống rượu ngắm trăng.
Trời rạng sáng, khi Thích Thiếu Thương rời đi, Cố Tích Triều ngồi ở trên giường mới nhớ ra, ngày nào đó nhiều năm trước, y cùng Thích Thiếu Thương ở Kỳ Đình tửu quán ngắm trăng uống rượu hàn huyên.
Y chợt nhớ mình từng hỏi Thích Thiếu Thương: “Nếu ngày mai ngươi chết, ngươi muốn làm việc gì nhất?”
“Chuyện này, không thực sự thấy cái chết trước mắt, không thể nói chính xác.”
Thích Thiếu Thương trước mặt y tái nhợt như một tờ giấy, lại cười bất chấp sống chết, “Hiện tại ngươi đã biết đáp án rồi.”
Cố Tích Triều đã kiểm tra vết thương của hắn. Miệng vết thương như vậy, cho dù là thần y Lại Dược Nhi tái thế cũng cứu không được.
Vì lẽ gì phải làm khổ mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, y biết hắn đứng ở bên ngoài, hắn biết y bên trong không ngủ, nhưng không ai đụng tới cánh cửa kia.
Chỉ là một tấm ván mỏng như vậy, đụng nhẹ một cái liền có thể mở cửa mà không gây ra động tĩnh gì.
“Ta không thể,” Thích Thiếu Thương tựa hồ biết y đang suy nghĩ gì, “Ta không thể đi gõ cửa nhà ngươi. Ta không thể tha thứ cho ngươi, cũng không thể tha thứ cho chính mình.”
Ta cũng không thể. Ta có kiêu ngạo của ta. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta, càng không thể tha thứ cho chính ngươi.
“Ngươi hối hận sao?” Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng hỏi.
“Chưa từng.” Cố Tích Triều lặng lẽ đáp.
“Không có thì tốt,” Thích Thiếu Thương cười, má khắc hai lúm đồng tiền thật sâu. Cố Tích Triều giật mình, đã lâu lắm không thấy hắn cười như vậy, “Nếu ngươi hối hận, ta sẽ không thể đem Kim Phong Tế Vũ Lâu phó thác cho ngươi.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ không lợi dụng lực lượng Kim Phong Tế Vũ Lâu đại náo thiên hạ?” Cố Tích Triều cười lạnh. Thích Thiếu Thương lúc đó đã mê man.
Con người này cố tình trốn tránh vấn đề, thực thông minh!
Bình minh khi Thích Thiếu Thương tỉnh lại, Cố Tích Triều đang trừng mắt nhìn hắn: “Ta muốn dùng Kim Phong Tế Vũ Lâu khuấy đảo nghiêng trời lệch đất, ngươi có nghe rõ không!”
“Vậy thì tốt quá,” Thích Thiếu Thương cười điềm tĩnh, “Ta cũng muốn làm cho cái thiên hạ này đại loạn, đáng tiếc rằng ngươi sẽ không làm vậy.”
“Ngươi dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc ta hiểu Cố Tích Triều. Cố Tích Triều không phải dạng người cam chịu cho kẻ khác an bài, nếu có một cơ hội cho y đại triển quyền cước, tất sẽ khiến thế nhân phải kinh sợ,” Thích Thiếu Thương thôi cười, “Chỉ là y trước kia không có cơ hội này, sau lại có cơ hội, nhưng lại vấp phải sai lầm. Cố công tử không phải kẻ ngu dốt, sẽ không đi vào vết xe đổ.”
“Ta nói rồi, ta không làm chuyện trước kia đã từng hối hận.”
“Ta biết. Nếu ngươi hối hận, ta mới lo lắng khi đem Kim Vũ Lâu giao cho ngươi.” Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chính, cái gì là tà? Ngày nay bấp bênh, thời buổi rối loạn, giang sơn xã tắc này giống như Kim Phong Tế Vũ lâu đang chao đảo muốn sụp đổ, cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ lại có thể ra tay cứu lấy thiên hạ? Chẳng thà đi đường kiếm lệch, còn có một tia hy vọng. Cố Tích Triều lòng dạ ngoan độc, làm việc cực đoan, tin vào việc gì thì sẽ làm cho bằng được, ngược lại với kẻ chính đạo sẽ chịu khoanh tay bó gối.
“Ngươi không sợ ta bán giang sơn Đại Tống?”
“Ta cùng triều đình Triệu gia vốn là kẻ thù,” Thích Thiếu Thương nở nụ cười. Trước khi chịu trói chân trói tay làm Kim Vũ Lâu chủ, trước khi làm Thần Long danh bộ, trước khi Liên Vân trại bị lật đổ, hắn vốn là một tên phản tặc nổi tiếng. Triều đình Triệu gia đã diệt trừ Liên Vân trại, khiến hắn cô độc như vậy. Hắn có thể trung thành với thiên hạ của Triệu gia hay không?
“Ta giết huynh đệ của ngươi, ngươi quên rồi sao?”
“Thích Thiếu Thương ánh mắt thoáng bùng lên ngọn lửa: “Huyết hải thâm thù, vĩnh viễn không quên.” Tám chữ này dội bên tai Cố Tích Triều, đáy lòng y băng lạnh, miệng đắng chát. Huyết hải thâm thù, vĩnh viễn không quên… Trừ khi… trong chúng ta có một người chết đi.
“Ta không tha thứ cho ngươi, Cố Tích Triều,” Thích Thiếu Thương ánh mắt như lửa, “Chỉ là ta không thể giết ngươi. Ta đã tin rằng ngươi sẽ hạnh phúc vui vẻ ở Liên Vân trại, ta cũng biết ta không hối hận đã dẫn ngươi vào sơn trại. Năm đó ta tha cho ngươi là vì không đành lòng, cũng không muốn giết ngươi.” Hắn luôn khâm phục tài hoa của Cố Tích Triều, hắn cũng luôn hy vọng Cố Tích Triều có thể phát huy năng lực ở Liên Vân trại, thậm chí hắn lại từng trách bản thân đã không đưa Cố Tích Triều gia nhập chính đạo.
Ước nguyện này của hắn, Cố Tích Triều sao lại không biết? Vậy nhưng, y đã nhiều lần ngỡ là nắm lấy cơ hội nhưng lại phạm phải sai lầm, cũng nhiều lần bị lợi dụng. Lúc này đây, cơ hội lại đến, y có nên nắm lấy hay không?
“Ta còn muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà dám đem Kim Vũ Lâu giao cho ta?
“Không dựa vào cái gì cả,” Thích Thiếu Thươg nhắm mắt cười nhẹ một tiếng, “Ta chỉ đánh cược thôi.”
Cố Tích Triều ngơ ngẩn nhìn Thích Thiếu Thương lại mê man, ngồi ở bên giường chờ hắn tỉnh. Y còn rất nhiều điều muốn hỏi, y còn rất nhiều việc không rõ. Ngươi rốt cuộc là đang đánh cược cái gì? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận cục diện rắm rối ngươi để lại?
Chỉ là, Thích Thiếu Thương không tỉnh lại. Hắn ngủ mấy canh giờ, hơi thở ngày càng ngắn, khoảng cách giữa từng nhịp thở cũng ngày càng dài. Cố Tích Triều nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng của hắn, bất giác khàn giọng đếm từng nhịp thở của hắn. Sau lần thứ sáu mươi chín, y ngơ ngác chờ đợi lần thứ bảy mươi, nhưng lần đó không bao giờ đến.
Ngươi thật đê tiện, Thích Thiếu Thương, như vậy đã chạy thoát rồi. Cố Tích Triều nhẹ nhàng xoa đôi mắt của hắn. Đôi mắt này thực sự khép lại mãi sao? Ngươi an tâm mà chết? Một chút vướng bận cũng không có? Ngươi thật sự rất đê tiện.
Ngươi đến nơi này, lại không cho ta một chút cơ hội cứu sống ngươi.
Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi, tiếp nhận Kim vũ Lâu, để chuộc tội đền đáp ngươi sao?
Y từ trong áo lấy ra một viên thuốc, là của Vãn Tình để lại, có thể bảo tồn xác chết ba tháng không mục rữa.
Ngươi đợi ta. Ta đi giết kẻ đã giết ngươi, xem như báo thù cho ngươi.
Như vậy ta sẽ không nợ ngươi.
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Thiết Thủ đứng bên ngoài Tích Tình Tiểu Cư, ngẩng đầu nhìn mây bay trên bầu trời.
Cố Tích Triều đã quyết định. Thích Thiếu Thương, ngươi đánh cược với bản thân, thắng thua đều không quan trọng.
Giang sơn phiêu diêu, mưa gió nổi lên.
Thích Thiếu Thương cứ tưởng mọi chuyện rõ như ban ngày.
Lúc này đây sự việc tuyệt không đơn giản.
Thái Kinh nếu hạ lệnh giết Thích Thiếu Thương, tất nhiên có mưu đồ đoạt Kim Vũ Lâu. Vương Tiểu Thạch cao chạy xa bay, Lôi Quyển bị trọng thương, Thần Hầu phủ đang ở quan trường không thể nhúng tay, Thích Thiếu Thương đã chết, Kim Vũ Lâu tất sẽ rơi vào tay gian thần.
Giết Thích Thiếu Thương, được Kim Phong Tế Vũ Lâu.
Những năm gần đây, trong hắc đạo luôn lưu truyền những lời này, là Thái Kinh ngấm ngầm cho phép.
Đem Kim Vũ Lâu giao cho Cố Tích Triều, đây là quyết định sau cùng của Long đầu Thích Thiếu Thương.
Văn Tuỳ Hán sau đó sẽ chết, cái chết không thể đối chứng. Thích Thiếu Thương đã quyết định như vậy, Cố Tích Triều tất nhiên sẽ để lại đủ chứng cứ xác thực y vô can. Thái Kinh đường đường là Tể Tướng, không thể tư lợi bội ước.
Sau đó thì sao? Nếu Cố Tích Triều thật sự theo con đường của Thích Thiếu Thương, vậy y mặt ngoài là theo phe Thái Kinh, lại có thể âm thầm huy động sai khiến nhân sĩ chính đạo. Thù hận với Thần Hầu phủ và Lôi gia trang chính là cách che giấu tốt nhất.
Nếu y là Cố Tích Triều của trước kia, tuyệt sẽ không ngoan ngoãn ẩn núp dưới tay Thái Kinh. Cố Tích Triều so với Bạch Sầu Phi cao minh từng trải hơn, lại mang ý nhất phi trùng thiên. Chẳng qua là Bạch Sầu Phi nóng lòng thành danh, còn Cố Tích Triều thấu hiểu nhân tâm, ẩn nhẫn giấu mặt. Đến khi Thái Kinh bận việc, y sẽ cũng nhân sĩ chính nghĩa vùng lên.
Tính kế hay lắm, nhưng lại để lại cho mình ô danh điên cuồng khát máu, lạm sát kẻ vô tội. Thiết Thủ cảm thán, biết rõ ngươi đó xem danh lợi như cặn bã, nhưng bản thân không thể không có chút tiếc nuối.
Bên trong Cố tích Triều nhẹ nhàng di chuyển góc chăn cho Thích Thiếu Thương, dường như sợ hắn bị cảm lạnh: “Ngươi nói nghe rất hay, đường nên đi thế nào là tuỳ ta. Kỳ thật ngươi sớm đã tính trước phải không?”
“Ngươi nói ta là tri âm, nhưng ta luôn nghi ngờ ngươi, cũng giống như ngươi, luôn nghi ngờ ta.” Hắn nhẹ nhàng sưởi ấm chóp mũi lạnh lẽo của Thích Thiếu Thương: “Bất quá ta cảm ơn ngươi đã hiểu ta. Nếu ngươi để lại Kim Vũ Lâu cho ta một cách yên ổn, ta nhất định sẽ không thèm ngó tới. Nhưng hiện tại ở Kim Vũ Lâu đầy khó khăn gian khổ, ngỡ như sắp sụp đổ, bốn phía là địch, sói vây quanh, ngươi để lại cho ta như vậy là muốn khiêu khích ta, ta đương nhiên bị cuốn hút.”
Y nhẹ nhàng vỗ về Thích Thiếu Thương: “Chỉ là ta không cam lòng. Ta từng hỏi ngươi ba câu, ngươi vì sao không hỏi ta.”
“Hẳn câu thứ nhất ngươi muốn hỏi ta, lần đầu quen biết ở Kỳ Đình, có phải ta thật muốn trở thành bằng hữu của ngươi?”
“Không có, một chút cũng không có. Ta ở Kỳ Đình là muốn giết ngươi. Ta thực sự muốn giết ngươi. Ngươi là tên đại ngốc, ai thèm làm bằng hữu của ngươi.”
“Câu thứ hai ngươi muốn hỏi ta, nếu không có mệnh lệnh của tướng gia, chúng ta có thể trở thành bạn tốt hay không?”
“Sẽ không, tuyệt đối không. Nếu không có mệnh lệnh của tướng gia, ta sẽ không biết ngươi.”
“Cho nên, câu cuối cùng ngươi nên hỏi, nếu ngày mai ta chết, ta muốn làm gì nhất?”
“Ta sẽ không làm gì cả. Ta không sợ chết. Nếu chết, có thể gặp lại Vãn Tình.”
Ánh mắt y càng lúc càng sáng, như không thể sáng thêm nữa, sau đó đột nhiên trở nên tăm tối.
“Còn có thể gặp lại ngươi.”
Thiết Thủ nhìn ngọn lửa chiếu đỏ song cửa sổ Tích Tình Tiểu Cư.
Thích Thiếu Thương cả đời vì kẻ khác, trước khi chết đã vì chính mình làm một việc.
Thân ảnh Cố Tích Triều mơ hồ trong hoàng hôn, gió đêm thổi tung tà áo. Y để lại một biển lửa sau lưng, đi về hướng kinh thành cuồng phong bão táp.
HOÀN
Đôi lời:
Ta biết đọc tới chữ Hoàn này thì ta sắp bị chém chết rồi…
Lỗi do ta, không đọc QT trước khi edit. Lúc edit tới chương 5, ta vẫn tưởng phần sau Bánh Bao sẽ hồi sinh, ta vẫn tin Bánh Bao chỉ nằm đó chơi thôi =.=”, Cố mỹ nhân của ta tài giỏi như vậy, chẳng lẽ không cứu được =.=
Lỗi do ta hoang tưởng, cứ nghĩ Phong Vũ Dục Lai là một trong những đồng nghiệp văn nổi tiếng (cái list nào đó xếp nó chung với Tiền Thế, Tịch Chiếu Ánh Tuyết Tàn, Thiên Sơn Mộ Tuyết I, II, v.v…), thì ta cứ đánh đồng với chữ HE. Ta edit tới khúc cuối, ngã lăn quay, không ngờ truyện đầu tiên ta làm lại là SE, mà ta lại muốn Thích Cố lúc nào cũng cùng 1 chỗ. Lần ra mắt này, dép với cà chua, chừng nào ta mới tiêu thụ xong đây *thở dài*
Lời cuối, ta rất cám ơn Lâm Lâm đã ủng hộ ta ^^ Bộ này, tuy là SE, nhưng là tác phẩm đầu tiên của ta. Nhớ lại lúc ta đánh vật với QT (chẳng biết nó là cái gì), thật khổ sở. Không có Lâm Lâm thì sẽ không có Phong Vũ Dục Lai do ta edit ^^ Không có Tâm Khoá của Lâm Lâm, hẳn ta không sa vào ma đạo của Thích Cố. QT cũng chôm từ đây ra *ngại quá*. Và nếu Lâm Lâm không sẵn sàng thu nạp ta, cho ta post truyện ở đây, hẳn nó đã bị vứt ở đâu đó rồi.
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